
Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG CỘNG 61.685.000       23.679.104   84.710.946     51.461.240   137% 217%

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 61.685.000       23.679.104   58.485.040     25.235.334   95% 107%

I Thu nội địa 40.235.000       23.679.104   40.498.342     24.838.686   101% 105%

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 1.800.000         1.033.413     1.601.026       934.557        89% 90%

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 2.020.000         1.068.634     2.247.839       1.227.329     111% 115%

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 14.740.000       7.192.041     13.044.706     6.456.227     88% 90%

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5.784.000         2.975.442     6.079.109       3.116.414     105% 105%

5 Thuế thu nhập cá nhân 6.565.000         3.286.407     5.975.925       2.996.858     91% 91%

6 Thuế bảo vệ môi trường 1.030.000         309.368        538.401          161.626        52% 52%

7 Lệ phí trước bạ 1.350.000         1.350.000     1.079.644       1.079.644     80% 80%

8 Thu phí, lệ phí 530.000            350.000        493.190          353.083        93% 101%

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100                 100               

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 90.000              90.000          177.061          177.061        197% 197%

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 700.000            700.000        1.915.122       1.915.122     274% 274%

12 Thu tiền sử dụng đất 2.500.000         2.500.000     2.323.170       2.319.914     93% 93%

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 22.651            22.651          

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.730.000         1.730.000     2.432.099       2.432.099     141% 141%

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000            117.800        128.956          92.047          86% 78%

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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16 Thu khác ngân sách 740.000            470.000        1.773.517       888.129        240% 189%

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1.000                1.000            483                 483               48% 48%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi 

nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà 

nước

505.000            505.000        665.343          665.343        132% 132%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 21.450.000       17.590.050     82%

1 Thuế xuất khẩu 131.000            126.433          97%

2 Thuế nhập khẩu 2.573.000         1.812.533       70%

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 40.000              79.453            199%

4 Thuế  bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 80.000              67.641            85%

5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 18.611.000       15.382.355     83%

6 Thu khác 15.000              59.533            397%

IV Thu viện trợ 100                 100               

B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 193.651          193.651        

C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 11.783.992     11.783.992   

D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 14.441.914     14.441.914   



3/3

Đơn vị: Triệu đồng

  



4/4


